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Kính gửi: Quý khách hàng
Cty TNHH TM-DV –Kỹ Thuật  Công Nghệ Toàn Thắng, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy chiếu VERTEX như sau:
	SẢN PHẨM
	ĐẶC ĐIỂM
	ĐƠN GIÁ
(USD)

	Máy chiếu VERTEX Model LX-2218
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	Model LX-2218 ( Model mới )
· Công nghệ: Tinh thể lỏng (3 x 0.63”)
· Độ sáng: 3.200 Lumens
· Độ phân giải: Chuẩn XGA (1024 x 768), nén tối đa UXGA (1600x1200)
· Bóng đèn: 230W UHP
· Tuổi thọ bóng đèn: up-to 5000h
· Độ tương phản: 3500:1
· Video tương thích với: AUTO,PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,480i,480p,576i,576p,720p,1035i, và 1080i
· Máy tính tương thích với:  VGA, SVGA, XGA,SXGA,WXGA,UXGA,MAC
· Loa: Mono 2 x 3 W

· Ống kính:F:2.1-2.3,1.2x optics, f=18.82-22.60mm
· Phóng đại kỹ thuật số: 1/4-16
· Tỷ lệ khung hình: 4:3 / 16:9
· Chỉnh vuông hình chiếu: tự động / bằng tay ±32o
· Cổng kết nối: 
·   Đầu vào: 
· HDMI

· RGB 1: VGAx1

· RGB 2: VGA X 1

· Component

· Video

· S-Video

· Audio:3.5 Mini-jack, RCA(L/R)
· Đầu ra: 
· RGB 1:VGA x 1

· Audio: 3.5 Mini-jack
· Cổng kết nối mạng Lan: RJ45
· Cổng điều khiển: RS232
· Ngôn ngữ: 19 ngôn ngữ (Thai, English,French,Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Korean, Russian,Finnish,Dutch, Chinese - bao gồm tiếng việt)
· Điều khiển từ xa 

· Đặc trưng khác:

· One-key màn hình trống

· Phóng đại hình ảnh vào/ra 
· Bar&lock (chống trộm)/bảo vệ password gấp ba

· Đứng hình,phóng đại & chiếu chậm
· Tự động tắt mở

· Tự động dò tìm đầu vào

· Tự động đồng bộ hóa hệ thống

· Bóng đèn và bộ lọc tự động đếm
· Tắt nguồn nhanh

· Kích thước màn hình: 20 – 350 inches
· Khoảng cách trình chiếu: 0.6M – 12M
· Kích thước: 327 x 241 x 87mm
· Trọng lượng: 2.9kg
	800

	Máy chiếu VERTEX Model LX-2228
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	Model LX-2228 ( Model mới )
· Công nghệ: Tinh thể lỏng (3 x 0.63”)
· Độ sáng: 4.000 Lumens
· Độ phân giải: Chuẩn XGA (1024 x 768), nén tối đa UXGA (1600x1200)
· Bóng đèn: 230W UHP

· Tuổi thọ bóng đèn: up-to 5000h

· Độ tương phản: 3500:1

· Video tương thích với: AUTO,PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,480i,480p,576i,576p,720p,1035i, và 1080i
· Máy tính tương thích với:  VGA, SVGA, XGA,SXGA,WXGA,UXGA,MAC
· Loa: Mono 2 x 3 W

· Ống kính:F:1.58-1.75,1.2x optics, f=18.85-22.63mm

· Phóng đại kỹ thuật số: 1/4-16

· Tỷ lệ khung hình: 4:3 / 16:9

· Chỉnh vuông hình chiếu: tự động / bằng tay ±32o
· Cổng kết nối: 
·   Đầu vào: 

· HDMI

· RGB 1: VGAx1

· RGB 2: VGA X 1

· Component

· Video

· S-Video

· Audio:3.5 Mini-jack, RCA(L/R)

· Đầu ra: 

· RGB 1:VGA x 1

· Audio: 3.5 Mini-jack

· Cổng kết nối mạng Lan: RJ45
· Cổng điều khiển: RS232
· Ngôn ngữ: 19 ngôn ngữ (Thai, English,French,Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Korean, Russian,Finnish,Dutch, Chinese - bao gồm tiếng việt)
· Điều khiển từ xa 

· Đặc trưng khác:

· One-key màn hình trống

· Phóng đại hình ảnh vào/ra 

· Bar&lock (chống trộm)/bảo vệ password gấp ba

· Đứng hình,phóng đại & chiếu chậm

· Tự động tắt mở

· Tự động dò tìm đầu vào

· Tự động đồng bộ hóa hệ thống

· Bóng đèn và bộ lọc tự động đếm

· Tắt nguồn nhanh

· Kích thước màn hình: 20 – 350 inches
· Khoảng cách trình chiếu: 0.6M – 12M
· Kích thước: 327 x 241 x 87mm
· Trọng lượng: 2.9kg
	1,200

	Máy chiếu VERTEX Model LX-2231
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	Model LX-2231 ( Model mới )
· Công nghệ: Tinh thể lỏng (3 x 0.63”)
· Độ sáng: 4.600 Lumens
· Độ phân giải: Chuẩn XGA (1024 x 768), nén tối đa UXGA (1600x1200)
· Bóng đèn: 230W UHP

· Tuổi thọ bóng đèn: up-to 5000h

· Độ tương phản: 3500:1

· Video tương thích với: AUTO,PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,480i,480p,576i,576p,720p,1035i, và 1080i
· Máy tính tương thích với:  VGA, SVGA, XGA,SXGA,WXGA,UXGA,MAC
· Loa: Mono 2 x 3 W

· Ống kính:F:1.58-1.75,1.2x optics, f=18.85-22.63mm

· Phóng đại kỹ thuật số: 1/4-16

· Tỷ lệ khung hình: 4:3 / 16:9

· Chỉnh vuông hình chiếu: tự động / bằng tay ±32o
· Cổng kết nối: 
·   Đầu vào: 

· HDMI

· RGB 1: VGAx1

· RGB 2: VGA X 1

· Component

· Video

· S-Video

· Audio:3.5 Mini-jack, RCA(L/R)

· Đầu ra: 

· RGB 1:VGA x 1

· Audio: 3.5 Mini-jack

· Cổng kết nối mạng Lan: RJ45
· Cổng điều khiển: RS232
· Ngôn ngữ: 19 ngôn ngữ (Thai, English,French,Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Korean, Russian,Finnish,Dutch, Chinese - bao gồm tiếng việt)
· Điều khiển từ xa 

· Đặc trưng khác:

· One-key màn hình trống

· Phóng đại hình ảnh vào/ra 

· Bar&lock (chống trộm)/bảo vệ password gấp ba

· Đứng hình,phóng đại & chiếu chậm

· Tự động tắt mở

· Tự động dò tìm đầu vào

· Tự động đồng bộ hóa hệ thống

· Bóng đèn và bộ lọc tự động đếm

· Tắt nguồn nhanh

· Kích thước màn hình: 20 – 350 inches
· Khoảng cách trình chiếu: 0.6M – 12M
· Kích thước: 327 x 241 x 87mm
· Trọng lượng: 2.9kg
	1,500

	Máy chiếu VERTEX Model LX-2640
· [image: image22.png]


[image: image11.png]



· [image: image12.png]


[image: image13.png]



	Model LX-2640 ( Model mới )
· Công nghệ: 3LCD
· Độ sáng: 3.000 Lumens
· Độ phân giải: Chuẩn XGA (1024 x 768), tương thích với HD
· Bóng đèn: 280W UHP

· Tuổi thọ bóng đèn: up-to 5000h

· Độ tương phản: 1000:1

· Video tương thích với: PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i, và 1080i).
· Máy tính tương thích với: SVGA, XGA, WXGA, XGA+,WXGA+,SXGA,SXGA+,UXGA.
· Loa: 7W

· Ống kính: F=1.8, f=9.02mm

· Tỷ lệ khung hình: 4:3 / 16:9

· Chỉnh vuông hình chiếu: ±40o
· Cổng kết nối: 
·   Đầu vào: 

· RGB 1: 15-pin D-sub  x 1
· RGB 2: 15-pin D-sub x 1
· Audio (Mini jack), Stereo (L/R)

· Component Video,S-Video,Composite Video

· Đầu ra: 

· RGB 1: 15-pin D-sub  x 1

· RS232
· Audio(Mini jack)

· RJ45

· Mạng Lan: Màn hình và điều khiển remote
· Điều khiển từ xa 

· Ngôn ngữ: 19 ngôn ngữ (Thai, English,French,Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Korean, Russian,Finnish,Dutch, Chinese - bao gồm tiếng việt)
· Đặc trưng khác:

· Màu tinh thể lỏng

· Logo có thể điều chỉnh

· Hình ảnh tự động đảo ngược

· Điều chỉnh màu màn chiếu (xanh hoặc đen)
· Phím nóng tắt màn hình

· Phóng đại hình ảnh vào/ra 

· Chiếu chậm hình ảnh

· Cổng khóa Kensington

· Thanh (chống trộm)

· Trình chiếu cận cảnh

· Điều chỉnh màu tường

· Vòng lặp màn hình

· Quản lý trình chiếu qua kết nối mạng (TCP/IP)
· Trình chiếu không ngừng 24/7

· Kích thước màn hình: 24 – 320 inches
· Khoảng cách trình chiếu: 0.51M –2.56M
· Tỷ lệ trình chiếu: 81”@1.00m
· Trọng lượng: 3.8kg
	Call

	Máy chiếu VERTEX Model LX-2210
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	Model LX-2210 ( Model mới )
· Công nghệ: 3LCD 0.63” 
· Độ sáng: 3.200 Lumens
· Độ phân giải: Chuẩn XGA (1024 x 768), nén tối đa UXGA (1600x1200)
· Bóng đèn: 230W UHP

· Tuổi thọ bóng đèn: up-to 5000h

· Độ tương phản: 1000:1

· Video tương thích với: PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i, và 1080i).
· Máy tính tương thích với: VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, MAC
· Loa: 3W x 2

· Ống kính: F=1.8, f=9.02mm
· Tỷ lệ khung hình: 4:3 / 16:9

· Chỉnh vuông hình chiếu: tự động hoặc bằng tay ±40o
· Cổng kết nối: 
·   Đầu vào: 

· S-Video, Component , Video.
· VGA 1

· VGA 2

· Audio In

· RCA(L/R)

· Đầu ra: 

· VGA
· Điều khiển từ xa 
· Cổng điều khiển : RS-232
· Ngôn ngữ: 19 ngôn ngữ (Thai, English,French,Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Korean, Russian,Finnish,Dutch, Chinese - bao gồm tiếng việt)
· Đặc trưng khác:

· Logo có thể điều chỉnh
· One-key màn hình trống

· Phóng đại hình ảnh vào/ra 
· Cổng khóa Kensington/
· Bar&lock (chống trộm)/bảo vệ password gấp ba
· Đứng hình,phóng đại & chiếu chậm

· Tự động tắt mở

· Tự động dò tìm đầu vào

· Tự động đồng bộ hóa hệ thống

· Bóng đèn và bộ lọc đếm giờ

· Tắt nguồn nhanh
· Trình chiếu không ngừng 24/7

· Điều chỉnh màu tường

· Trình chiếu cận cảnh

· Kích thước màn hình: 24 – 320 inches
· Khoảng cách trình chiếu: 0.59M –3.78M
· Tỷ lệ trình chiếu: 81.5”@1m
· Trọng lượng: 3.7kg
	1,300


	Tên hàng và tính năng kỹ thuật
	Số Lượng
	Đơn Giá
( VNĐ)

	Máy chiếu Vertex Model: DCH-270
	 
	1
	10.000.000
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	Công nghệ:
	DLP
	 
	 

	Độ phân giải chuẩn:
	SVGA( 800 x 600)/ XGA( 1024 x 768)
	 
	 

	Độ phân giải tương thích tối đa:
	VGA: UXGA( 1600 x 1200)
	 
	 

	Độ sáng:
	3200 Ansilumens
	 
	 

	Độ tương phản:
	6,000:1
	 
	 

	Màu hiển thị:
	1.07 Tỷ màu
	 
	 

	Tuổi thọ bóng đèn:
	7,000 hrs/5,000hrs(Eco/normal)
	 
	 

	Phương thức trình chiếu:
	Chiếu trước, sau, treo trần, đặt bàn.
	 
	 

	Hiệu chỉnh keystone
	40 độ
	 
	 

	Sự đồng nhất:
	>85%
	 
	 

	Độ phủ:
	114%
	 
	 

	Tỷ lệ chiếu:
	4 ; 3, 16:9
	 
	 

	Tỷ lệ phóng hình:
	1.97 - 2.17/- 1.64 - 1.97
	 
	 

	Khoảng cách đặt máy chiếu
	3.2" - 32.8" ( 1- 10m)
	 
	 

	Kích thước hình ảnh:
	27.0" - 300" ( 0.58m - 7.62m)
	 
	 

	Ống kính
	F = 2.54 - 2.78
	 
	 

	 
	1.2 x điều chỉnh zoom 
và focus bằng tay
	 
	 

	Chế độ zoom kỹ thuật số:
	0.8 - 2.0
	 
	 

	Âm Thanh:
	2 watt
	 
	 

	Độ ồn:
	32dB
	 
	 

	Điều khiển remote
	có
	 
	 

	Nhiệt độ hoạt động
	41-113 độ F( 5-45 độ C), 85% độ ẩm
	 
	 

	Nguồn điện cung cấp:
	AC 100- 240V, 50-60Hz, tự động ngắt điện
	 
	 

	Điện năng tiêu thụ:
	230W/200W
	 
	 

	Tính năng tương thích:
	 
	 
	 

	Đầu vào máy tính:
	UXGA, WXGA, SXGA +, SXGA, SVGA
	 
	 

	Đầu vào video:
	NYSC, PAL, SECAM, SDTV( 480i), 
EDTV( 480p), HDTV( 720p, 1080i/p)
	 
	 

	3D tương thích:
	 
	 
	 

	Tỷ lệ quét hình chiều dọc:
	24 - 85Hz, 120Hz,144Hz
	 
	 

	Phương thức trình chiếu:
	15.375 - 91.146KHz
	 
	 

	kiểm soát sử dụng:
	Menu trên màn hình
	 
	 

	Cổng kết nối
	VGA -1  , S- video, composit video, 
RS-232C, Audio-in
	 
	 

	Kích thước:
	11.55" x 4.17" x 8.3"( 294 x 106 x 212mm)
	 
	 

	Trọng lượng:
	2.59kg
	 
	 

	Xuất xứ: 
	Trung Quốc
	 
	 

	Máy chiếu Vertex Model: DCH-300
	 
	1
	12.500.000

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	Công nghệ:
	DLP
	 
	 

	Độ phân giải chuẩn:
	 XGA( 1024 x 768)
	 
	 

	Độ phân giải tương thích tối đa:
	WXGA: UXGA( 1600 x 1200)
	 
	 

	 
	HDMI( 1920 x 1200)
	 
	 

	Độ sáng:
	3500 Ansilumens
	 
	 

	Độ tương phản:
	6,000:1
	 
	 

	Màu hiển thị:
	1.07 Tỷ màu
	 
	 

	Tuổi thọ bóng đèn:
	7,000 hrs/5,000hrs(Eco/normal)
	 
	 

	Phương thức trình chiếu:
	Chiếu trước, sau, treo trần, đặt bàn.
	 
	 

	Hiệu chỉnh keystone
	40 độ
	 
	 

	Sự đồng nhất:
	>85%
	 
	 

	Độ phủ:
	114%
	 
	 

	Tỷ lệ chiếu:
	4 ; 3, 16:9
	 
	 

	Tỷ lệ phóng hình:
	1.97 - 2.17/- 1.64 - 1.97
	 
	 

	Khoảng cách đặt máy chiếu
	3.2" - 32.8" ( 1- 10m)
	 
	 

	Kích thước hình ảnh:
	27.0" - 300" ( 0.58m - 7.62m)
	 
	 

	Ống kính
	F = 2.54 - 2.78
	 
	 

	 
	1.2 x điều chỉnh zoom 
và focus bằng tay
	 
	 

	Chế độ zoom kỹ thuật số:
	0.8 - 2.0
	 
	 

	Âm Thanh:
	2 watt
	 
	 

	Độ ồn:
	32dB
	 
	 

	Điều khiển remote
	có
	 
	 

	Nhiệt độ hoạt động
	41-113 độ F( 5-45 độ C), 85% độ ẩm
	 
	 

	Nguồn điện cung cấp:
	AC 100- 240V, 50-60Hz, tự động ngắt điện
	 
	 

	Điện năng tiêu thụ:
	230W/200W
	 
	 

	Tính năng tương thích:
	 
	 
	 

	Đầu vào máy tính:
	UXGA, WXGA, SXGA +, SXGA, SVGA
	 
	 

	Đầu vào video:
	NYSC, PAL, SECAM, SDTV( 480i), 
EDTV( 480p), HDTV( 720p, 1080i/p)
	 
	 

	3D tương thích:
	 
	 
	 

	Tỷ lệ quét hình chiều dọc:
	24 - 85Hz, 120Hz,144Hz
	 
	 

	Phương thức trình chiếu:
	15.375 - 91.146KHz
	 
	 

	kiểm soát sử dụng:
	Menu trên màn hình
	 
	 

	Cổng kết nối
	VGA -1 &2, HDMI, S- video, composit video, 
RS-232C, USB-B,Audio-in, VGA-out
	 
	 

	Kích thước:
	11.55" x 4.17" x 8.3"( 294 x 106 x 212mm)
	 
	 

	Trọng lượng:
	2.59kg
	 
	 

	Xuất xứ: 
	Trung Quốc
	 
	 


Điều kiện thương mai:

1. Bảo hành cho máy Vertex.

Bảo hành 02 năm cho máy, Bảo hành 03 tháng cho bóng đèn.

2. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

3. Giao hàng tận nơi trong TP. HCM.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 


Trần Thị Nhàn

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Mobile: 0909 871 295 – 0909 871 595

Tel: 08 66792583

Email: toanthang@thietbitoanthang.com.vn, trannhantoanthang@gmail.com
Website: www.thietbitoanthang.com.vn 
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